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GIÁO ÁN THỰC HÀNH


     MÔN DẠY :
THỰC TẬP PLC

 


GIÁO ÁN SỐ: 3
         Thời gian thực hiện: 5t
          Lớp: 12TC-ĐT
Ngày thực hiện:   18  /  3  /    2014
TÊN BÀI :  LẬP TRÌNH KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐỘNG CƠ  3 PHA 

DÙNG PLC OMRON  - CP1E
MỤC TIÊU BÀI HỌC:
  Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:

1. Kiến thức:
- Giải thích được sơ đồ mạch điện 
- Giải thích được đoạn chương trình
- Phân tích được hư hỏng thường gặp 
2. Kỹ năng:

- Lập trình được mạch điều khiển 
- Lắp được mạch điện đúng kỹ thuật 
- Kiểm tra, vận hành được mạch điện
- Xử lý được sự cố 
3. Thái độ: 

Chấp hành nghiêm túc nội quy xưởng, yêu thích nghề nghiệp, năng động, tích cực, sáng tạo.
I. Ổn đỊnh lỚp:   Thời gian 1
phút


- Điểm danh: Số học sinh vắng:………….

Tên: …………………………….
- Nội dung cần nhắc nhở :  Nội quy phòng học, đồng phục, tác phong, ATLĐ.

II. kiỂm tra bài cũ:    Thời gian  3 phút


- Câu hỏi kiểm tra: Em hãy vẽ mạch khởi động trực tiếp động cơ 3 pha dùng công tắc tơ.
- Dự kiến học sinh kiểm tra: xung phong
III. GIẢNG BÀI MỚI 

Nội dung: 
LẬP TRÌNH KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐỘNG CƠ 3 PHA

DÙNG PLC OMRON  - CP1E
Hồ sơ bài giảng: 

Giáo án, đề cương bài giảng, bản vẽ mạch điện khởi động trực tiếp động cơ 3 pha dùng PLC OMRON – CP1E, bảng Symbol, phiếu học tập, phim mô phỏng.
Thiết bị, vật tư, dụng cụ dạy học: 

1. Thiết bị, vật tư 
- Máy vi tính, máy chiếu projector, mô hình dạy học;
- Phòng dạy có nguồn điện 3 pha và 1 pha;
- PLC OMRON – CP1E, bộ dây nối 2 đầu, trạm domino, rờ le, contactor, rờ le nhiệt, động cơ không đồng bộ 3 pha.
2. Dụng cụ 

- Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện;
- Đồng hồ VOM.
Hình thức tổ chức dạy học: 

- Hướng dẫn kiến thức lý thuyết và làm mẫu (dạy chung cho cả lớp).
- Thực hành luyện tập theo nhóm (2 HS/ nhóm).
Sản phẩm ứng dụng:  

- Chương trình khởi động động cơ 3 pha dùng PLC OMRON – CP1E hoạt động tốt.
CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN  
	 TT
	Nội dung 
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Dụng cụ, thiết bị hướng dẫn 
	Thời Gian

	
	
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	
	

	A.
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

	I
	Chuẩn bị  

	1

2

3

	Dẫn nhập: 

Công dụng của mạch điện khởi động trực tiếp động cơ 3 pha dùng PLC 

Tên bài học : Lập trình khởi động trực tiếp động cơ 3 pha dùng PLC OMRON-CP1E
Mục tiêu bài học
Thiết bị, vật tư, dụng cụ 

	- Chiếu một đoạn phim về một dây chuyền sản xuất thực tế.
- Câu hỏi: để kéo được băng tải trong dây chuyền sản xuất trên ta sử dụng thiết bị gì? 
- Trong các hệ thống dây chuyền sản xuất thực tế người ta dùng động cơ để kéo băng tải, hệ thống này dùng PLC để điều khiển các hoạt động của động cơ, trong đó việc “khởi động” cho động cơ là một khâu rất quan trọng khi vận hành hệ thống. 
- Chuyển ý vào bài mới: để khởi động cho động cơ ta phải lập trình khởi động động cơ 3 pha, do đó bài học thực hành hôm nay là : ….(nêu tên bài giảng và ghi lên bảng).
- Giải thích 
- Thuyết trình
(Máy tính, VOM, tua vít, ...)
- Phát phiếu học tập và hướng dẫn sử dụng phiếu 
	- Quan sát đoạn phịm

- Trả lời 

(dự kiến: dùng động cơ )
- Lắng nghe
- Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ.
- Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ.

- Nhận phiếu và thực hiện
	- Máy tính

- Projector
- Bảng phấn 
- Bảng phấn

	3’
1’

1’
1’

	II
	Các bước tiến hành

	1
2
3
4
5
6
7

	Khảo sát sơ đồ mạch điện 
Kiểm tra dụng cụ, thiết bị
Viết chương trình và tải chương trình vào PLC 

- Lập bảng symbol 

- Viết chương trình 

- Mô phỏng chương trình 
- Tải chương trình vào PLC 

Đấu dây mạch điều khiển 
Kiểm tra hoạt động mạch điều khiển
Đấu dây mạch động lực

Kiểm tra và vận hành 
	- Chiếu sơ đồ mạch điện khởi động trực tiếp động cơ 3 pha dùng PLC OMRON-CP1E.

- Câu hỏi: dựa vào sơ đồ mạch điện, em hãy kể tên các thiết bị được dùng trong sơ đồ?

- Nhận xét câu trả lời 

- Giảng mạch điều khiển 

- Giảng mạch động lực  
- Chuyển ý: bây giờ chúng ta sẽ  lập trình mạch điện trên.
- Hướng dẫn học sinh kiểm tra dụng cụ, thiết bị (kiểm tra nguội)
- Gọi HS lên viết bảng symbol

- Thao tác mẫu 
- Nhắc học sinh lưu ý tiếp điểm thường đóng của nút nhấn Stop và Rờ le nhiệt khi đưa vào chương trình là tiếp điểm thường hở để đảm bảo đúng mức logic.
- Câu hỏi: khi bỏ nút nhấn Start ra, để mạch tiếp tục làm việc phải có điều kiện gì ?

- Gọi học sinh lên nhập tiếp điểm tự giữ 
- Thực hiện thao tác mô phỏng chương trình 

Câu hỏi: để dừng chương trình thì phải làm gì?

- Gọi HS lên thao tác 

- Thao tác mẫu đấu nút nhấn Stop 
- Gọi HS lên đấu nút nhấn Start
- Nhấn nút Start, Stop 

- Gọi HS lên đấu động cơ 3 pha vào công tắc tơ 
- Nhắc học sinh lưu ý động cơ có điện áp định mức 220/ 380V, nguồn điện 3 pha 220/380V nên động cơ hoạt động bình thường ở chế độ sao. 
- Hướng dẫn (quan sát công tắc tơ, động cơ)

	- Quan sát 

- Trả lời câu hỏi 
(dự kiến: PLC OMRON CP1E, relay, contactor, OL, động cơ …)

- Quan sát, lắng nghe, tham gia xây dựng bài, ghi nhận vào phiếu học tập. 
- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị
- Lên bảng viết  

- Quan sát giáo viên làm mẫu và ghi nhớ 
Trả lời (dự kiến: dùng tiếp điểm tự giữ)

- Thực hiện thao tác 

- Quan sát, lắng nghe 

- Trả lời (dự kiến: nhấn nút dừng)

- Dừng chương trình 
- Thực hiện tải chương trình 

- Quan sát giáo viên làm mẫu và ghi nhớ
- Thực hiện thao tác
- Quan sát đèn ngõ vào, đèn ngõ ra, rờ le trung gian.
- Đấu động cơ 
- Quan sát kết quả 

	- Máy tính

- Projector

- Máy tính

- Projector
- Bảng phấn

- Máy tính

- Projector
- Máy tính

- Projector
- Mô hình
- Mô hình

- Mô hình
- Mô hình

- Mô hình

- Máy tính

- Projector
	3’
1’
15’
3’
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2’

2’


	III
	Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục 

	
	Hư hỏng  
	Nguyên nhân 
	Biện pháp khắc phục 
	
	

	1
2

3
	Không nạp được chương trình vào PLC
Rờ le không hoạt động 

Động cơ không hoạt động 


	- Không có nguồn cấp cho PLC 
- Chưa kết nối cáp giữa PLC và máy tính 

- Chọn sai loại PLC 

- Sai địa chỉ I/O  

- Cuộn dây rờ le bị hư 

- Công tắc tơ không đóng 
- Không có nguồn 3 pha 

- Rờ le nhiệt tác động 

- Động cơ hư 
	- Kiểm tra và cấp nguồn
- Kiểm tra và kết nối 

- Kiểm tra và chọn lại 

- Kiểm tra và khắc phục

- Kiểm tra và thay thế

- Kiểm tra và đấu lại 

- Cấp nguồn 3 pha 
- Kiểm tra và phục hồi tiếp điểm rờ le nhiệt  
	Bảng phấn
Máy tính

Projector
 
	1’
1’

3’

	

	
	- Củng cố bài 

- Tổ chức học tập
	- Các bước lập trình 

- 2HS/nhóm

- 5 giờ/ bài

- An toàn lao động 


	- Trả lời 
- Lắng nghe và thực hiện 
	
	2’
1’

	B
	HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 

	1
2
3
4

	Theo dõi, uốn nắn các thao tác của HS
Quan tâm các HS yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 

Nhắc nhở ATLĐ
	- Quan sát HS thực hành 
- Quan sát và ghi nhận
- Chỉ ra các sai sót và cách khắc phục 
- Nhắc nhở thường xuyên 
	- Khắc phục 
- Thực hiện theo yêu cầu của GV

- Khắc phục

- Tuân thủ quy định 
	
	

	C
	HƯỚNG DẪN KẾT THÚC  

	1
2

3

	Nhận xét quá trình thực hành ( chất lượng, thời gian, thao tác, thái độ)
Những công việc cần HS chuẩn bị cho bài sau
 Vệ sinh xưởng thực tập 
	- Thuyết trình 
- Đàm thoại 
- Diễn giải 
- Thuyết trình
- Quan sát, hướng dẫn 
	- Lắng nghe và ghi nhớ
- Lắng nghe

- Thực hiện 
	
	


Iv. TỰ RÚT KINH NGHIỆM  (chuẩn bị, tổ chức, thực hiện )

· Nội dung phù hợp, vừa sức, đảm bảo chính xác, khoa học. 
· Sử dụng hiệu quả nhiều phương pháp, đúng với giáo án. 

· Thiết bị trực quan, phù hợp.
TỔ TRƯỞNG 
Ngày    10   tháng   3    năm   2014
     






 
 
 GIÁO VIÊN SOẠN

Huỳnh Ngọc Mai
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